
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,795,274,958

8/1/2024 Chi phí ngày 01/08/2024 150,000               3,795,124,958

8/1/2024 Anh Dang Duc Anh ủng hộ KTX 500,000              3,795,624,958

8/1/2024 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T8 200,000              3,795,824,958

8/1/2024 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 500,000              3,796,324,958

8/1/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/08/24 (296 phiếu) 592,000              3,796,916,958

8/2/2024 Chị Nguyễn Thị Thanh Vân ủng hộ KTX 1,000,000           3,797,916,958

8/2/2024 Chi phí ngày 02/08/2024 800,000               3,797,116,958

8/3/2024 Chị Thanh Phương (Q5) ủng hộ KTX 500,000              3,797,616,958

8/3/2024 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 100,000              3,797,716,958

8/3/2024 Chị KLHuong CMTX T8 200,000              3,797,916,958

8/3/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/08/24 (317 phiếu) 634,000              3,798,550,958

8/3/2024 Chi phí ngày 03/08/2024 886,479               3,797,664,479

8/4/2024 Chị ADTB CMTX T8 500,000              3,798,164,479

8/4/2024 Anh Le Xuan Son ủng hộ KTX 5,000,000           3,803,164,479

8/4/2024 Anh Thanh Tung ủng hộ KTX 1,000,000           3,804,164,479

8/5/2024 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000              3,804,664,479

8/5/2024 Chi phí ngày 05/08/2024 2,200,000            3,802,464,479

8/6/2024 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 200,000              3,802,664,479

8/6/2024 A/C Phương Đài ủng hộ KTX 300,000              3,802,964,479

8/6/2024 Anh Trần Kiệt (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000           3,804,964,479

8/6/2024 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T8 3,000,000           3,807,964,479

8/6/2024 Chị Hậu, C Tám, C Diệu Ngọc (Q10) ủng hộ KTX 300,000              3,808,264,479

8/6/2024 Bà Huỳnh Ngọc Thanh ủng hộ KTX 1,000,000           3,809,264,479

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 08/2024

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 08/2024



Ngày tháng Thu Chi Tồn

8/6/2024 Chị Tran Thi Kim Thoa ủng hộ KTX 500,000              3,809,764,479

8/6/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/08/24 (415 phiếu) 830,000              3,810,594,479

8/6/2024 Chi phí ngày 06/08/2024 1,527,000            3,809,067,479

8/7/2024 Chị Doit CMTX T8 1,000,000           3,810,067,479

8/7/2024 Bé Lâm Tuệ Sang (Q5) ủng hộ KTX 500,000              3,810,567,479

8/7/2024 Chị Xuân Thu ủng hộ KTX 1,000,000           3,811,567,479

8/7/2024 Anh Vinh Long ủng hộ KTX 2,000,000           3,813,567,479

8/7/2024 Anh Vinh Quang ủng hộ KTX 1,000,000           3,814,567,479

8/7/2024 Anh Vinh Khuê ủng hộ KTX 2,000,000           3,816,567,479

8/7/2024 A/C Thể Trần ủng hộ KTX 1,000,000           3,817,567,479

8/7/2024 A/C Quý Phương ủng hộ KTX 1,000,000           3,818,567,479

8/7/2024 Chị Trúc Chi ủng hộ KTX 500,000              3,819,067,479

8/7/2024 Chị Mỹ Linh ủng hộ KTX 1,500,000           3,820,567,479

8/7/2024 Chị Ngọc Lê ủng hộ KTX 1,000,000           3,821,567,479

8/8/2024 Anh Huỳnh Cam (Q5) ủng hộ KTX 1,000,000           3,822,567,479

8/8/2024 Chị Quân (Q5) ủng hộ KTX 1,000,000           3,823,567,479

8/8/2024 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000              3,824,067,479

8/8/2024 Anh Thành ( Q 8) ủng hộ KTX 1,000,000           3,825,067,479

8/8/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/08/24 (262 phiếu) 524,000              3,825,591,479

8/8/2024 Chi phí ngày 08/08/2024 475,000               3,825,116,479

8/9/2024 Chị Thuan Ngan ủng hộ KTX 400,000              3,825,516,479

8/10/2024 Chị Dương Huệ Hảo (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000           3,827,516,479

8/10/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/08/24 (378 phiếu) 756,000              3,828,272,479

8/10/2024 Chi phí ngày 10/08/2024 1,490,000            3,826,782,479

8/11/2024 Chị HongHan ủng hộ KTX 150,000              3,826,932,479

8/12/2024 Gia Đình Minh Thảo CMTX T8 5,000,000           3,831,932,479

12/8/2024 Chị Đỗ Thị Bích Liên (Tân Phú) 1,000,000           3,832,932,479

13/8/2024 Chị Kiều Trần 600,000              3,833,532,479

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

13/8/2024 Anh Ngụy Như Nam  (Q10) 500,000              3,834,032,479

13/8/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/08/24 (211 phiếu) 422,000              3,834,454,479

15/8/2024 Chị Tú (Mỹ) 1,000,000           3,835,454,479

15/8/2024 Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) 2,000,000           3,837,454,479

15/8/2024 Chú Quân + Tường Vy 1,500,000           3,838,954,479

15/8/2024 Chị Trần Thị Ngọc Diễm (Q5) 1,000,000           3,839,954,479

15/8/2024 Bà Út (Q10) 500,000              3,840,454,479

8/12/2024 Chi phí ngày 12/08/2024 2,322,000            3,838,132,479

8/13/2024 Chi phí ngày 13/08/2024 1,391,524            3,836,740,955

8/15/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/08/24 (222 phiếu) 444,000              3,837,184,955

8/15/2024 Chi phí ngày 15/08/2024 1,515,000            3,835,669,955

8/16/2024 Chi phí ngày 16/08/2024 640,000               3,835,029,955

8/17/2024 Anh Sơn ủng hộ KTX 2,000,000           3,837,029,955

8/17/2024 Cty Lá Phong (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000           3,839,029,955

8/17/2024 Anh Đinh Công Minh (Đức) ủng hộ KTX 2,000,000           3,841,029,955

8/17/2024 Chị Nguyen Thi Trung Ngan ủng hộ KTX 2,000,000           3,843,029,955

8/17/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/08/24 (159 phiếu) 318,000              3,843,347,955

8/17/2024 Chi phí ngày 17/08/2024 250,000               3,843,097,955

8/18/2024 Chị Hien ủng hộ KTX 1,500,000           3,844,597,955

8/18/2024 Gd Kdan ủng hộ KTX 500,000              3,845,097,955

8/19/2024 Thanh lý dầu cặn 450,000              3,845,547,955

8/19/2024 Anh Hùng (Q11) ủng hộ KTX 2,500,000           3,848,047,955

8/19/2024 Chị Hiền ủng hộ KTX 2,000,000           3,850,047,955

8/20/2024 Chị Lâm (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000           3,852,047,955

8/20/2024 Chị Như (Bình Định) ủng hộ KTX 2,000,000           3,854,047,955

8/20/2024 Chị Trần Thị Hồng Phúc (Q10) ủng hộ KTX 500,000              3,854,547,955

8/20/2024 A/c Bao Minh Cao ủng hộ KTX 2,000,000           3,856,547,955

8/20/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/08/24 (194 phiếu) 388,000              3,856,935,955

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

8/20/2024 Chi phí ngày 20/08/2024 340,000               3,856,595,955

8/21/2024 Lãi STK 6T 6,883,942           3,863,479,897

8/22/2024 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) ủng hộ KTX 500,000              3,863,979,897

8/22/2024 Anh Trung - Chị Thảo (Q12) ủng hộ KTX 200,000              3,864,179,897

8/22/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/08/24 (227 phiếu) 454,000              3,864,633,897

8/22/2024 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) ủng hộ KTX 200,000              3,864,833,897

8/23/2024 Anh Lê Minh Bằng (Mỹ Tho) ủng hộ KTX 2,000,000           3,866,833,897

8/23/2024 Chị Đặng Thị Hạnh (Q10) ủng hộ KTX 500,000              3,867,333,897

8/23/2024 Chú Liêm quá cố (Q10) 1,000,000           3,868,333,897

8/23/2024 Chi phí ngày 23/08/2024 4,729,000            3,863,604,897

8/24/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/08/24 (167 phiếu) 334,000              3,863,938,897

8/24/2024 Chi phí ngày 24/08/2024 620,000               3,863,318,897

8/25/2024 Lãi T8 ATM 8,559                  3,863,327,456

8/26/2024 Chi phí ngày 26/08/2024 264,676               3,863,062,780

8/27/2024 Chị Thanh Mai ủng hộ KTX 1,000,000           3,864,062,780

8/27/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/08/24 (210 phiếu) 420,000              3,864,482,780

8/27/2024 Chi phí ngày 27/08/2024 360,000               3,864,122,780

8/29/2024 Chị Nguyễn Ngọc Diệp (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000           3,865,122,780

8/29/2024 Chú Việt (Q3) ủng hộ KTX 500,000              3,865,622,780

8/29/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/08/24 (229 phiếu) 458,000              3,866,080,780

8/29/2024 Chi phí ngày 29/08/2024 202,000               3,865,878,780

8/30/2024 Anh Dang Duc Anh ủng hộ KTX 500,000              3,866,378,780

8/30/2024 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T9 200,000              3,866,578,780

8/30/2024 Chi phí ngày 30/08/2024 640,000               3,865,938,780

8/31/2024 Anh Dang Duc Anh ủng hộ KTX 700,000              3,866,638,780

8/31/2024 MTQ có số GD 5574.123630 ủng hộ KTX 20,000                3,866,658,780

8/31/2024 Chị Van ủng hộ KTX 200,000              3,866,858,780

8/31/2024 Cô Hậu, Cô Diệu Ngọc (Q10) ủng hộ KTX 200,000              3,867,058,780

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

8/31/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 31/08/24 (219 phiếu) 438,000              3,867,496,780

8/31/2024 Chi phí ngày 31/08/2024 16,560,000          3,850,936,780

93,024,501       37,362,679        3,850,936,780

Thu Chi Tồn
3,795,274,958

6,892,501              
10,100,000            
69,020,000            

7,012,000              
37,362,679         

93,024,501          37,362,679       3,850,936,780

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
8/1/2024 Chuối kg 150,000

150,000
8/2/2024 Chả cá basa hấp kg 25 32,000 800,000

800,000
8/3/2024 Tiền điện T7/2024 tháng 1 591,479 591,479

Mì gói gói 10 4,500 45,000
Chuối kg 250,000

886,479
8/5/2024 Cá basa cắt khúc kg 50 44,000 2,200,000

2,200,000
8/6/2024 Khăn giấy cây 3 90,000 270,000

Bao tay nilon kg 2 45,000 90,000
Bao đựng canh kg 2 36,000 72,000
Thịt ba rọi kg 11 55,000 605,000
Chuối kg 250,000
Cà chua kg 10 22,000 220,000
Rau nêm kg 20,000

1,527,000

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

Chi tiết
* Tồn đầu kì
Tiền lãi
CMTX
CMKTX
Tiền bán phiếu ( 3,395 phiếu)
Tổng chi phí
* Tồn quỹ tháng 08/2024

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 08/2024

TỔNG CỘNG

Tổng 

Chi tiết



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
8/8/2024 Chuối kg 250,000

Bí đỏ kg 15 15,000 225,000
475,000

8/10/2024 Chuối kg 250,000
Thịt xay kg 8 75,000 600,000
Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000
Chả cá basa hấp kg 5 32,000 160,000

1,490,000
8/12/2024 Phí Internet quán cơm T7 tháng 1 660,000 660,000

Phí ĐT bàn quán cơm T7 tháng 1 22,000 22,000
Cá đổng kg 40 41,000 1,640,000

2,322,000
8/13/2024 Tiền nước T8 tháng 1 1,096,524 1,096,524

Chuối kg 250,000
Sả xay kg 3 15,000 45,000

1,391,524
8/15/2024 Chuối kg 100,000

Thịt ba rọi kg 23 55,000 1,265,000
Sả xay kg 2 15,000 30,000
Rau nêm kg 0.5 40,000 20,000
Phí nhận thanh long lượt 1 100,000 100,000

1,515,000
8/16/2024 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000

640,000
8/17/2024 Chuối kg 250,000

250,000
8/20/2024 Chuối kg 100,000

Phí VS T8 tháng 1 240,000 240,000
340,000

8/23/2024 Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000
Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000
Gas 45kg bình 3 4,089,000

4,729,000
8/24/2024 Thịt xay kg 6 70,000 420,000

Chuối kg 200,000
620,000

8/26/2024 Đóng thuế đất quán cơm năm 2024 năm 1 264,676 264,676
264,676

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
8/27/2024 Chuối kg 100,000

Phí nhận thanh long lượt 1 100,000 100,000
Cà chua kg 8 20,000 160,000

360,000
8/29/2024 Chuối kg 100,000

Thùng nhựa 5 lít cái 3 34,000 102,000
202,000

8/30/2024 Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000
Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000

640,000
8/31/2024 Chuối kg 200,000

Thịt ba rọi kg 24 55,000 1,320,000
Chi lương tháng 8/2024 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
Chi lương kế toán T8/2024 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
Chi lương  Quý Đôn công nhật 6 120,000 720,000
Chi lương  Ngọc Phương công nhật 11 120,000 1,320,000

16,560,000
37,362,679TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 08

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG


